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KHÁI QUÁT
Dự Luật 20 có bốn điều khoản chính. Dự Luật:

	• Thay đổi luật tiểu bang nhằm tăng 
hình phạt hình sự đối với một số 
tội phạm liên quan đến trộm cắp. 

	• Thay đổi về cách giám sát người 
được phóng thích khỏi nhà tù tiểu 
bang trong cộng đồng. 

	• Thực hiện các thay đổi khác nhau 
đối với quy trình do Dự Luật 57 
(2016) tạo ra để xem xét việc trả tự 
do cho các tù nhân. 

	• Yêu cầu cơ quan thi hành pháp luật 
của tiểu bang và địa phương lấy mẫu 
ADN từ những người trưởng thành 
bị kết án về một số tội nhất định. 

Dưới đây, chúng tôi thảo luận về từng điều 
khoản trong các điều khoản chính này và 
mô tả tác động tài khóa của dự luật. 

HÌNH PHẠT HÌNH SỰ ĐỐI VỚI 
MỘT SỐ TỘI PHẠM LIÊN QUAN 
ĐẾN TRỘM CẮP
THÔNG TIN CƠ SỞ
Tội đại hình là loại tội phạm nghiêm 
trọng nhất. Luật tiểu bang xác định 
một số tội đại hình là "bạo lực" hoặc 
"nghiêm trọng" hoặc cả hai. Ví dụ về 
tội đại hình được xác định là bạo lực 
và nghiêm trọng bao gồm giết người, 
cướp của và hiếp dâm. Những tội đại 
hình không được xác định là bạo lực 

	• Giới hạn quyền sử dụng trong chương 
trình phóng thích trước thời hạn được 
thiết lập cho những người phạm tội 
không bạo lực đã thụ án trọn thời hạn 
của tội phạm chính của họ bằng cách loại 
bỏ tình trạng hợp lệ cho một số tội danh.

	• Thay đổi các tiêu chuẩn và những 
đòi hỏi chi phối sự quyết định về 
phóng thích trước thời hạn trong 
chương trình này.

	• Cho phép các cáo buộc tội đại hình 
đối với những tội phạm trộm cắp 
hiện có thể cáo buộc chỉ là tội tiểu 
hình, bao gồm một số tội trộm cắp 
với giá trị từ khoảng $250 đến $950. 

	• Đòi hỏi những người bị kết án tội tiểu 
hình theo như quy định được nộp mẫu 
ADN cho cơ sở lưu trữ của tiểu bang.

TÓM LƯỢC CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP 
PHÁP VỀ ƯỚC TÍNH TÁC ĐỘNG TÀI KHÓA 
THỰC SỰ ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN TIỂU 
BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:
	• Chi phí cho việc cải huấn của tiểu bang 
và địa phương có thể tăng hàng chục 
triệu mỹ kim hàng năm, chủ yếu là do sự 
gia tăng số tội phạm trong nhà tù quận 
và mức độ giám sát của cộng đồng.

	• Chi phí liên quan đến tòa án tiểu 
bang và địa phương có thể tăng hơn 
vài triệu mỹ kim hàng năm. 

	• Chi phí cho ngành công lực của tiểu 
bang và địa phương tăng không quá 
vài triệu mỹ kim hàng năm liên quan 
đến việc lấy và xử lý mẫu ADN.

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

Nội dung dự luật này có thể được tìm thấy trên trang mạng của Tổng
Thư Ký Tiểu Bang tại voterguide.sos.ca.gov.
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hoặc nghiêm trọng bao gồm buôn 
người và buôn bán ma túy. Tội tiểu 
hình là tội phạm ít nghiêm trọng hơn. 
Tội tiểu hình bao gồm các tội như 
hành hung và say xỉn nơi công cộng.
Tuyên Án Tội Đại Hình. Những người bị kết 
án tội đại hình có thể bị tuyên án như sau:

	• Nhà Tù Tiểu Bang. Những người 
không có tiền án hiện tại hoặc trong 
quá khứ bao gồm tội phạm nghiêm 
trọng, bạo lực hoặc tình dục có thể 
bị tuyên án ở nhà tù tiểu bang. 

	• Nhà Tù Quận và/hoặc Giám Sát trong 
Cộng Đồng. Những người không có 
tiền án hiện tại hoặc trong quá khứ 
về tội phạm nghiêm trọng, bạo lực 
hoặc tình dục thường bị tuyên án 
ở nhà tù quận hoặc được giám sát 
trong cộng đồng bởi các viên chức 
quản chế quận, hoặc cả hai. 

Tuyên Án Tội Tiểu Hình. Những người bị kết 
án tội tiểu hình có thể bị tuyên án ở nhà tù 
quận, giám sát trong cộng đồng quận, phạt 
tiền hoặc kết hợp cả ba hình thức này. Nhìn 
chung, họ bị trừng phạt nhẹ hơn những 
người bị kết án về tội đại hình. Ví dụ, một bản 
án tội tiểu hình không thể vượt quá một năm 
tù trong khi một bản án tội đại hình có thể 
đòi hỏi thời gian ngồi tù lâu hơn nhiều. Ngoài 
ra, những người bị kết án về tội tiểu hình 
thường bị giám sát trong cộng đồng trong 
thời gian ngắn hơn và có thể không bị giám 
sát chặt chẽ bởi các viên chức quản chế.
Tuyên Án Tội Song Tính. Hiện nay, một số 
tội phạm—chẳng hạn như trộm cắp danh 
tính—có thể bị trừng phạt như một tội 
đại hình hoặc một tội tiểu hình. Những 
tội phạm này được gọi là “tội song tính”. 
Quyết định thường dựa trên các chi tiết 
cụ thể của tội và tiền án của một người. 

Dự Luật 47 Giảm Hình phạt cho Một Số 
Tội Danh. Vào tháng Mười Một, 2014, 
các cử tri đã phê chuẩn Dự Luật 47, 
dẫn đến một số tội phạm liên quan 
đến trộm cắp bị trừng phạt như tội tiểu 
hình thay vì tội đại hình. Ví dụ: theo Dự 
Luật 47, hành vi trộm cắp liên quan đến 
tài sản trị giá $950 trở xuống thường 
được coi là hành vi trộm cắp vặt và bị 
trừng phạt như tội tiểu hình—thay vì 
tội đại hình như trước đây (chẳng hạn 
như nếu đánh cắp một chiếc xe hơi). 
Nhìn chung, Dự Luật 47 cũng quy định 
rằng hành vi trộm cắp có liên quan đến 
hàng hóa trị giá $950 trở xuống sẽ bị 
trừng phạt như tội tiểu hình—thay vì có 
thể là tội đại hình như trước đây.

KIẾN NGHỊ
Gia Tăng Hình Phạt đối với Một Số Tội 
Liên Quan Đến Trộm Cắp. Dự Luật 20 
lập ra hai loại tội danh liên quan đến 
trộm cắp: 

	• Trộm Cắp Hàng Loạt. Bất kỳ người 
nào có từ hai tiền án trở lên đối với 
một số tội danh liên quan đến trộm 
cắp (chẳng hạn như ăn trộm, giả 
mạo hoặc cướp xe) bị kết tội trộm 
cắp hàng hóa hoặc trộm cắp vặt liên 
quan đến tài sản trị giá hơn $250 có 
thể bị buộc tội trộm cắp hàng loạt.

	• Trộm Cắp Riêng Lẻ Có Tổ Chức. Bất 
kỳ người nào hành động với người 
khác phạm tội trộm cắp vặt hoặc 
trộm cắp hàng hóa hai lần trở lên 
mà tổng giá trị tài sản bị đánh cắp 
trong vòng 180 ngày vượt quá 
$250 có thể bị buộc tội trộm cắp 
riêng lẻ có tổ chức.

Cả hai tội danh mới này đều sẽ là tội 
song tính, có thể bị phạt tới ba năm 
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ở nhà tù quận, ngay cả khi người đó 
đã có tiền án về một tội danh nghiêm 
trọng, bạo lực hoặc tình dục.
Ngoài ra, Dự Luật 20 cho phép một số 
tội phạm liên quan đến trộm cắp hiện 
nay thường bị trừng phạt như tội tiểu 
hình theo Dự Luật 47 sẽ bị trừng phạt 
như tội đại hình. Ví dụ: theo luật hiện 
hành, hành vi trộm cắp tổng tài sản trị 
giá dưới $950 từ một cửa hàng thường 
bị trừng phạt như tội tiểu hình. Theo Dự 
Luật 20, những người ăn cắp tài sản trị 
giá dưới $950 không phải là hàng bán 
(chẳng hạn như máy tính tiền) từ một 
cửa hàng có thể nhận bản án của tội đại 
hình. Điều này có thể làm tăng thời gian 
thụ án của những người bị kết án thuộc 
những tội danh này. Ví dụ, thay vì phải 
lãnh án tối đa sáu tháng ở nhà tù quận, 
họ có thể lãnh án lên tới ba năm ở nhà 
tù quận hoặc nhà tù tiểu bang. 
Chúng tôi ước tính rằng một vài nghìn 
người có thể bị ảnh hưởng bởi những 
thay đổi trên mỗi năm. Tuy nhiên, ước 
tính này dựa trên tài liệu hạn chế có sẵn 
và số người thực tế bị ảnh hưởng sẽ phụ 
thuộc vào quyết định của các công tố 
viên và thẩm phán. Do đó, con số thực tế 
có thể cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể.

THỰC HÀNH GIÁM SÁT TRONG 
CỘNG ĐỒNG
THÔNG TIN CƠ SỞ
Những người được phóng thích khỏi nhà 
tù tiểu bang sau khi chấp hành án tù vì một 
tội nghiêm trọng hoặc bạo lực sẽ bị giám 
sát trong một khoảng thời gian ở cộng 
đồng hoặc bởi nhân viên ân xá của tiểu 
bang. Những người được phóng thích khỏi 
nhà tù tiểu bang sau khi chấp hành án tù vì 

các tội danh khác thường bị giám sát trong 
cộng đồng bởi viên chức quản chế của 
quận—thường được gọi là Giám Sát Trong 
Cộng Đồng Sau Khi Phóng Thích (Post-
Release Community Supervision, PRCS). 
Khi những người được ân xá của tiểu bang 
hoặc PRCS vi phạm các điều lệ mà họ bắt 
buộc phải tuân theo trong thời gian bị 
giám sát—được gọi là vi phạm “điều khoản 
giám sát của họ”—nhân viên ân xá của tiểu 
bang hoặc viên chức quản chế của quận có 
thể quyết định yêu cầu thẩm phán thay đổi 
các điều khoản giám sát của họ. Điều này 
có thể tạo ra các điều khoản khắc nghiệt 
hơn hoặc bị đưa vào nhà tù quận. 

KIẾN NGHỊ
Thay Đổi Thực Hành Giám Sát Trong Cộng 
Đồng. Dự luật này tạo ra nhiều sự thay đổi 
về việc ân xá của tiểu bang và thực hành 
PRCS. Ví dụ: dự luật quy định các viên chức 
quản chế phải yêu cầu thẩm phán thay 
đổi các điều khoản giám sát đối với những 
người thuộc PRCS nếu họ đã vi phạm lần 
thứ ba. Ngoài ra, dự luật quy định ban 
quản chế của tiểu bang và ban quản chế 
của quận phải trao đổi thêm thông tin về 
những người mà họ giám sát.

QUY TRÌNH XÉT PHÓNG THÍCH 
TRONG DỰ LUẬT 57
THÔNG TIN CƠ SỞ
Những người ngồi tù đều bị kết án về 
một tội danh chính. Đây thường là tội 
khiến họ phải nhận án tù lâu nhất. Họ 
thường phải thụ án dài hơn do các dữ 
kiện trong vụ án (chẳng hạn như nếu họ 
sử dụng súng) hoặc vì các tội danh khác, 
nhẹ hơn mà họ bị kết án ở cùng thời 
điểm. Ví dụ: những người trước đây bị 
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kết án về một tội nghiêm trọng hoặc bạo 
lực thường phải thụ án gấp đôi thời hạn 
nếu họ phạm phải một tội đại hình mới.
Vào tháng Mười Một, 2016, các cử tri đã 
phê chuẩn Dự Luật 57, trong đó đã thay 
đổi Hiến Pháp Tiểu Bang để khiến các 
tù nhân bị kết án tội đại hình không bạo 
lực hội đủ điều kiện để được xem xét 
phóng thích sau khi mãn hạn tù đối với 
tội danh chính của họ. Các tù nhân được 
Ban Điều Trần Ân Xá (Board of Parole 
Hearings, BPH) của tiểu bang xem xét 
việc phóng thích. Cụ thể, nhân viên BPH 
soát xét các thông tin khác nhau trong 
hồ sơ của tù nhân, chẳng hạn như tiền 
án hình sự và hành vi trong tù, để xác 
định xem tù nhân đó sẽ được phóng 
thích hay không. BPH cũng xem xét bất 
kỳ bức thư nào do công tố viên, cơ quan 
thi hành pháp luật và nạn nhân đệ trình 
nói về tù nhân đó. Sở Cải Huấn và Phục 
Hồi California (California Department of 
Corrections and Rehabilitation, CDCR) 
liên hệ với các nạn nhân đã đăng ký với 
tiểu bang để thông báo rằng họ có thể 
đệ trình những lá thư như vậy. Tù nhân 
sẽ được phóng thích trừ khi BPH quyết 
định rằng tù nhân đó có nguy cơ bạo lực 
không đáng có. Nếu không được phóng 
thích, tù nhân có thể yêu cầu xem xét 
lại quyết định này. Những tù nhân bị 
từ chối phóng thích sẽ được xem xét lại 
vào năm sau, mặc dù họ thường hoàn 
thành bản án và được thả trước đó. 
Năm 2019, BPH đã xem xét gần 4,600 
tù nhân và phê chuẩn cho khoảng 860 
người (19 phần trăm) được phóng thích.

KIẾN NGHỊ
Thay Đổi Quy Trình Xét Phóng Thích 
Trong Dự Luật 57. Dự Luật 20 tạo ra 
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nhiều sự thay đổi đối với quy trình xét 
phóng thích trong Dự Luật 57. Các 
thay đổi chính bao gồm:

	• Loại trừ một số tù nhân khỏi quy 
trình này—chẳng hạn như những 
người bị kết án về một số loại 
hành hung và bạo lực gia đình. 

	• Quy định BPH phải từ chối phóng 
thích những tù nhân có nguy cơ 
phạm tội đại hình không đáng có 
khiến người khác trở thành nạn 
nhân, thay vì chỉ từ chối phóng 
thích những người có nguy cơ bạo 
lực không đáng có. 

	• Quy định BPH phải xem xét các vấn 
đề bổ sung, chẳng hạn như thái độ 
của tù nhân về tội của họ, khi quyết 
định có phóng thích họ hay không. 

	• Quy định các tù nhân bị từ chối 
phóng thích phải đợi hai năm 
(thay vì một năm) trước khi được 
BPH xem xét lại.

	• Cho phép công tố viên yêu cầu BPH 
thực hiện một cuộc đánh giá khác 
về các quyết định phóng thích. 

	• Quy định CDCR phải nỗ lực định vị 
nạn nhân để thông báo cho họ về 
đánh giá đó ngay cả khi họ không 
đăng ký với tiểu bang.

LẤY MẪU ADN
THÔNG TIN CƠ SỞ
Ở California, (1) người trưởng thành 
bị bắt giữ, bị buộc tội hoặc bị kết án 
tội đại hình; (2) thanh thiếu niên phạm 
tội đại hình; và (3) những người phải 
đăng ký là tội phạm tình dục hoặc kẻ 
đốt phá bắt buộc phải cung cấp mẫu 
ADN. Những mẫu này được cơ quan 
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thi hành pháp luật của tiểu bang và 
địa phương thu thập và nộp cho Sở 
Tư pháp (Department of Justice, DOJ) 
California để xử lý. DOJ hiện nhận 
được khoảng 100,000 mẫu ADN mỗi 
năm. DOJ lưu trữ hồ sơ ADN trong tài 
liệu lưu trữ ADN trên toàn tiểu bang 
và gửi chúng vào tài liệu lưu trữ quốc 
gia. Các tài liệu lưu trữ này được cơ 
quan thi hành pháp luật sử dụng để 
điều tra tội phạm. 

KIẾN NGHỊ
Mở Rộng Việc Lấy Mẫu ADN. Dự Luật 
này quy định cơ quan thi hành pháp 
luật của tiểu bang và địa phương phải 
lấy mẫu ADN từ những người trưởng 
thành bị kết án một số tội tiểu hình 
nhất định. Những tội này bao gồm ăn 
cắp hàng hóa, giả mạo chi phiếu và 
một số tội bạo lực gia đình.

TÁC ĐỘNG TÀI KHÓA
Dự Luật sẽ có nhiều tác động tài khóa 
đối với chính quyền tiểu bang và địa 
phương. Tuy nhiên, quy mô chính xác 
của các ảnh hưởng được thảo luận 
dưới đây sẽ phụ thuộc vào một vài 
yếu tố. Một yếu tố quan trọng là quyết 
định của tòa án và những cơ quan 
khác (chẳng hạn như ban quản chế 
quận và công tố viên) về cách thức 
triển khai dự luật. Ví dụ: dự luật tìm 
cách thay đổi tính đủ điều kiện về mặt 
hiến pháp của một số tù nhân để được 
xét phóng thích theo Dự Luật 57 mà 
không làm thay đổi Hiến Pháp Tiểu 
Bang. Nếu dự luật bị phản đối trước 
tòa, thẩm phán có thể ra quyết định 
rằng một số điều khoản vô hiệu. Các 
ước tính dưới đây của chúng tôi về tác 

động tài khóa đối với chính quyền tiểu 
bang và địa phương giả định rằng dự 
luật này được thực hiện toàn bộ. Tổng 
cộng, sự gia tăng ước tính về chi phí 
tiểu bang phản ánh dưới một phần 
trăm ngân sách Ngân Quỹ Chung hiện 
tại của tiểu bang. (Ngân Quỹ Chung 
là tài khoản hoạt động chính của tiểu 
bang, được tiểu bang sử dụng để chi 
trả cho dịch vụ giáo dục, nhà tù, chăm 
sóc y tế và các dịch vụ khác.)
Chi Phí Cải Huấn của Tiểu Bang và Địa 
Phương. Dự luật sẽ làm tăng chi phí 
cải huấn của tiểu bang và địa phương 
theo ba cách. 

	• Thứ nhất, việc tăng hình phạt đối 
với các tội phạm liên quan đến 
trộm cắp sẽ làm tăng chi phí cải 
huấn chủ yếu là do tăng số tù 
nhân ở nhà tù quận và mức độ 
giám sát trong cộng đồng đối với 
một số người.

	• Thứ hai, những thay đổi về thực 
hành giám sát trong cộng đồng sẽ 
làm tăng chi phí của tiểu bang và 
địa phương theo nhiều cách khác 
nhau. Ví dụ: quy định rằng các 
viên chức quản chế của quận phải 
tìm cách thay đổi các điều khoản 
giám sát đối với người thuộc PRCS, 
những người vi phạm điều khoản 
lần thứ ba, có thể làm tăng số tù 
nhân ở nhà tù quận nếu điều này 
khiến nhiều người phải ngồi tù hơn. 

	• Thứ ba, những thay đổi được thực 
hiện đối với quy trình xét phóng 
thích trong Dự Luật 57 sẽ làm 
tăng chi phí của tiểu bang bằng 
cách giảm số lượng tù nhân được 
phóng thích và nhìn chung làm 
tăng chi phí của quy trình này. 



20

	 Phân Tích  |  49

HẠN CHẾ VIỆC PHÓNG THÍCH TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI MỘT SỐ VỤ PHẠM TỘI MÀ HIỆN
NAY ĐƯỢC COI LÀ KHÔNG BẠO LỰC. CHO PHÉP NHỮNG BẢN ÁN TỘI ĐẠI HÌNH ĐỐI VỚI

MỘT SỐ TỘI PHẠM HIỆN THỜI CHỈ ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ TỘI TIỂU HÌNH. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

DỰ LUẬT

20
PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP 	 T I Ế P  T H E O

Chúng tôi ước tính rằng hơn vài nghìn 
người sẽ bị ảnh hưởng bởi dự luật này 
mỗi năm. Do đó, chúng tôi ước tính rằng 
chi phí cải huấn của tiểu bang và địa 
phương có thể tăng lên tới hàng chục 
triệu mỹ kim hàng năm. Sự gia tăng 
thực tế sẽ phụ thuộc vào một số yếu 
tố không chắc chắn, chẳng hạn như số 
người cụ thể bị ảnh hưởng bởi dự luật. 
Chi Phí Liên Quan Đến Tòa Án của Tiểu 
Bang và Địa Phương. Dự luật sẽ làm tăng 
chi phí liên quan đến tòa án của tiểu 
bang và địa phương. Điều này là do dự 
luật sẽ khiến một số người bị kết án tội 
đại hình cho một số tội danh liên quan 
đến trộm cắp thay vì tội tiểu hình. Bởi vì 
các tội đại hình khiến tòa án mất nhiều 
thời gian xử lý hơn tội tiểu hình cho nên 
khối lượng công việc của tòa án, công 
tố viên quận, những người bảo vệ công 
chúng và cảnh sát trưởng quận (những 
người bảo vệ tòa án) sẽ tăng lên. Ngoài 
ra, việc quy định viên chức quản chế yêu 
cầu thẩm phán thay đổi điều khoản giám 
sát đối với những người thuộc PRCS sau 
lần vi phạm thứ ba sẽ dẫn đến tăng khối 
lượng công việc của tòa án. Chúng tôi 
ước tính rằng những chi phí liên quan 
đến tòa án này có thể hơn vài triệu mỹ 
kim hàng năm, tùy thuộc vào số người 
thực tế bị ảnh hưởng bởi dự luật. 
Chi Phí Thực Thi Pháp Luật của Tiểu 
Bang và Địa Phương. Dự Luật sẽ làm 
tăng chi phí thực thi pháp luật của tiểu 
bang và địa phương do số người phải 
cung cấp mẫu ADN có thể tăng lên 
đến hàng chục nghìn người mỗi năm. 
Chúng tôi ước tính rằng chi phí thực 
thi pháp luật của tiểu bang và địa 
phương có thể sẽ tăng không quá 
vài triệu mỹ kim hàng năm. 

Các Tác Động Tài Khóa Khác. Có thể có 
các tác động tài khóa chưa xác định 
khác đối với chính quyền tiểu bang và 
địa phương do dự luật này. Ví dụ: nếu 
việc tăng hình phạt làm giảm tội phạm, 
có thể tránh được một số chi phí cho 
hệ thống tư pháp hình sự. Mức độ của 
ảnh hưởng này hoặc các ảnh hưởng 
khác sẽ xảy ra vẫn chưa xác định. 

Truy cập http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ để lấy danh sách 

các ủy ban chủ yếu được hình thành để  
ủng hộ hoặc phản đối dự luật này.
Truy cập http://www.fppc.ca.gov/

transparency/top‑contributors.html 
để lấy thông tin về 10 nhà đóng góp  

hàng đầu của ủy ban. 
Nếu quý vị muốn một bản sao toàn văn dự 

luật tiểu bang này, vui lòng gọi cho Tổng Thư 
Ký Tiểu Bang theo số (800) 339-8163 hoặc quý 
vị có thể gửi email cho vigfeedback@sos.ca.gov 

và một bản sao sẽ được gửi cho quý vị miễn 
phí qua đường bưu điện.


